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TRƯỜNG TIỂU HỌC BÌNH THẠNH  
       LỚP : MỘT /3                                       BÀN GIAO CHẤT LƯỢNG NĂM HỌC 2022-2023

	STT
	Họ và tên HS 
	Môn học và hoạt động giáo dục
Những ưu điểm(năng khiếu), hạn chế phần mạch kiến, kỹ năng còn hạn chế.
	Nhận xét năng lực
	Nhận xét phẩm chất

	01
	Võ Ngọc Bảo An
	Đọc viết tốt. Tính toán nhanh đúng. 
	T
	T

	02
	Hồ Nguyễn Tường An
	 Đọc viết tốt. Tính toán đúng.
	T
	T

	03
	Võ Minh Anh
	Đọc tốt. Rèn tính cẩn thận khi viết bài, làm bài.Thao tác chậm
	T
	T

	04
	Tạ Huỳnh Gia Bảo
	Đọc tốt, nhưng rèn chữ viết thêm. Chưa tập trung trong giờ học.
	Đ
	Đ

	05
	Trần Huỳnh Ngọc Châu
	Đọc viết tốt. 
	T
	T

	06
	Huỳnh Đức Duy
	Đọc tốt nhưng cẩn thận khi làm tính. Rèn chữ viết thêm.
	Đ
	Đ

	07
	Nguyễn Hà Ngọc Hân
	Đọc viết tốt nhưng thiếu tính cẩn thận. Đôi lúc không tập trung.
	Đ
	Đ

	08
	Trịnh Quang Huy
	Đọc viết tốt. Tính toán nhanh đúng. 
	T
	T

	09
	Lê Ngọc Thiên Hương
	Đọc viết tốt.  Tính toán đúng.  
	T
	T

	10
	Nguyễn Sơn Khê
	Luyện đọc, viết ,tính toán thêm.Đôi lúc không tập trung.
	Đ
	Đ

	11
	Huỳnh Minh Khang
	Đọc viết tốt. Tính toán còn chậm. chữ  viết đẹp
	T
	T

	12
	Đỗ Minh Khang
	Đọc viết tốt,  Tính toán đúng, thao tác chậm. 
	T
	T

	13
	Phan Tấn Khang
	Tính toán thao tác chậm.Luyện viết thêm  Đôi lúc không tập trung.
	Đ
	Đ

	14
	Nguyễn Trần Nguyên Khôi
	 Đọc  tốt nhưng rèn chữ viết thêm.
	T
	T

	15
	Cỗ Võ Thanh Khôi
	Đọc viết tốt. Tính toán đúng. 
	T
	T

	16
	Phạm Công Quốc Khánh
	Đọc tốt. Tính toán thiếu cẩn thận, luyện viết thêm. Thiếu tập trung
	Đ
	Đ

	17
	Đặng Quang Minh
	Đọc tốt, viết tốt.  Tính toán đúng .Chưa tự tin
	T
	T

	18
	Nguyễn Đặng Hữu Nhân
	Đọc viết tốt, viết chữ đẹp.
	T
	T

	19
	Nguyễn Thị Ngọc Nhi
	Đọc viết tốt. Tính toán nhanh đúng.Tích cực học tập, chữ  viết đẹp
	T
	T

	20
	Lê Phú Ngọc
	Đọc viết tốt, rèn kỹ năng tính toán. Thao tác chậm.
	T
	T

	21
	Phạm Thị Thanh Nguyên
	.Đọc tốt. viết chữ đẹp.
	T
	T

	22
	Nguyễn Kiến Nghiệp
	Đọc viết tốt.
	T
	T

	23
	Lê Hoàng Khánh Lộc
	Đọc tốt,luyện viết thêm.  Tính toán đúng . 
	T
	T

	24
	Phạm Huỳnh Trân Lý
	.Đọc tốt. viết chữ đẹp.
	T
	T

	25
	Huỳnh Lê Gia Linh
	Luyện đọc viết thêm, rèn kỹ năng tính toán.Thiếu tập trung.
	Đ
	Đ

	26
	Phạm Minh Long
	Đọc viết tốt.Tính toán nhanh.
	T
	T

	27
	Võ Nguyễn Kim Long
	Luyện viết thêm, rèn kỹ năng tính toán.Đôi lúc không tập trung
	Đ
	Đ

	28
	Dương Tấn Phát
	Luyện đọc viết thêm, rèn kỹ năng tính toán.Đôi lúc không tập trung.
	Đ
	Đ

	29
	Phạm Bùi Duy Phương
	Đọc viết tốt
	T
	T

	30
	Lê Phú Quý
	Luyện đọc viết thêm, rèn kỹ năng tính toán
	T
	T

	31
	Đinh Thi. Cẩm Tú
	Đọc viết tốt
	T
	T

	32
	Võ Quang Thắng
	Đọc viết tốt
	T
	T

	33
	Phạm Tiền Minh Thọ
	Luyện đọc viết thêm, rèn kỹ năng tính toán.Đôi lúc không tập trung
	Đ
	Đ

	34
	Đặng Thị Bích Trăm
	Đọc viết tốt,rèn kỹ năng tính toán
	T
	T

	35
	Vũ Thanh Trúc
	Đọc  tốt viết chữ đẹp
	T
	T

	36
	Phan Lê Phương Trường
	Luyện đọc viết thêm, rèn kỹ năng tính toán.Đôi lúc không tập trung
	Đ
	Đ

	37
	Nguyễn Hoàng Yến
	Đọc tốt .Rèn kỹ năng tính toán.
	T
	T

	38
	Đặng Minh Khang
	Luyện đọc viết thêm, rèn kỹ năng tính toán
	Đ
	Đ

	
	
	
	
	


                                                                                          Bình Thạnh, ngày 15 tháng 5 năm 2023
       GV nhận bàn giao                                                                                   GVCN

                                             



                                                                                                                   Võ Thị Kim Phượng





















PHÒNG GD&ĐT THỦ THỪA               CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TIỂU HỌC BÌNH THẠNH                Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc


DANH SÁCH HỌC SINH LÊN LỚP  NĂM HỌC 2022 -2023
LỚP :  MỘT  /3

	STT
	Họ và tên HS
	Học lớp 
	Lên lớp 
	Phụ ghi 

	01
	Võ Ngọc Bảo An
	1/3
	X
	

	02
	Hồ Nguyễn Tường An
	1/3
	X
	

	03
	Võ Minh Anh
	1/3
	X
	

	04
	Tạ Huỳnh Gia Bảo
	1/3
	X
	

	05
	Trần Huỳnh Ngọc Châu
	1/3
	X
	

	06
	Huỳnh Đức Duy
	1/3
	X
	

	07
	Nguyễn Hà Ngọc Hân
	1/3
	X
	

	08
	Trịnh Quang Huy
	1/3
	X
	

	09
	Lê Ngọc Thiên Hương
	1/3
	X
	

	10
	Nguyễn Sơn Khê
	1/3
	X
	

	11
	Huỳnh Minh Khang
	1/3
	X
	

	12
	Đỗ Minh Khang
	1/3
	X
	

	13
	Phan Tấn Khang
	1/3
	X
	

	14
	Nguyễn Trần Nguyên Khôi
	1/3
	X
	

	15
	Cỗ Võ Thanh Khôi
	1/3
	X
	

	16
	Phạm Công Quốc Khánh
	1/3
	X
	

	17
	Đặng Quang Minh
	1/3
	X
	

	18
	Nguyễn Đặng Hữu Nhân
	1/3
	X
	

	19
	Nguyễn Thị Ngọc Nhi
	1/3
	X
	

	20
	Lê Phú Ngọc
	1/3
	X
	

	21
	Phạm Thị Thanh Nguyên
	1/3
	X
	

	22
	Nguyễn Kiến Nghiệp
	1/3
	X
	

	23
	Lê Hoàng Khánh Lộc
	1/3
	X
	

	24
	Phạm Huỳnh Trân Lý
	1/3
	X
	

	25
	Huỳnh Lê Gia Linh
	1/3
	X
	

	26
	Phạm Minh Long
	1/3
	X
	

	27
	Võ Nguyễn Kim Long
	1/3
	X
	

	28
	Dương Tấn Phát
	1/3
	X
	

	29
	Phạm Bùi Duy Phương
	1/3
	X
	

	30
	Lê Phú Quý
	1/3
	X
	

	31
	Đinh ThỊ Cẩm Tú
	1/3
	X
	

	32
	Võ Quang Thắng
	1/3
	X
	

	33
	Phạm Tiền Minh Thọ
	1/3
	X
	

	34
	Đặng Thị Bích Trăm
	1/3
	X
	

	35
	Vũ Thanh Trúc
	1/3
	X
	

	36
	Phan Lê Phương Trường
	1/3
	X
	

	37
	Nguyễn Hoàng Yến
	1/3
	X
	

	38
	Đặng Minh Khang
	1/3
	X
	



                                                        
                                                Bình Thạnh, ngày 15 tháng 5 năm 2023                                          
                                                                         GVCN



                                                               Võ Thị Kim Phượng































PHÒNG GD&ĐT THỦ THỪA                     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TIỂU HỌC BÌNH THẠNH                  Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

    DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT DANH HIỆU HỌC SINH XUẤT SẮC 
  NĂM HỌC 2022 -2023
LỚP : MỘT/3


	STT
	Họ và tên HS
	Học lớp 
	 Danh hiệu
	Phụ ghi 

	1
	Võ Ngọc Bảo An
	1/3
	Học sinh xuất sắc
	Ấp Bình Cang 2

	2
	Hồ Nguyễn Tường An
	1/3
	Học sinh xuất sắc
	Ấp Bình Cang 2

	3
	Trần Huỳnh Ngọc Châu
	1/3
	Học sinh xuất sắc
	Ấp Bình Cang 2

	4
	Trịnh Quang Huy
	1/3
	Học sinh xuất sắc
	Bình Lương 2

	5
	Lê Ngọc Thiên Hương
	1/3
	Học sinh xuất sắc
	Ấp 5 Nhị Thành

	6
	Huỳnh Minh Khang
	1/3
	Học sinh xuất sắc
	Ấp Bình Cang 2

	7
	Đỗ Minh Khang
	1/3
	Học sinh xuất sắc
	Bình Lương 1

	8
	Nguyễn Trần Nguyên Khôi
	1/3
	Học sinh xuất sắc
	Ấp Bình Cang 2

	9
	Cỗ Võ Thanh Khôi
	1/3
	Học sinh xuất sắc
	Ấp Bình Cang 2

	10
	Đặng Quang Minh
	1/3
	Học sinh xuất sắc
	Bình Lương 1

	11
	Nguyễn Đặng Hữu Nhân
	1/3
	Học sinh xuất sắc
	Ấp Bình Cang 2

	12
	Nguyễn Thị Ngọc Nhi
	1/3
	Học sinh xuất sắc
	Ấp Bình Cang 2

	13
	Phạm Thị Thanh Nguyên
	1/3
	Học sinh xuất sắc
	Bà Phổ

	14
	Nguyễn Kiến Nghiệp
	1/3
	Học sinh xuất sắc
	Ấp 5 Nhị Thành

	15
	Lê Hoàng Khánh Lộc
	1/3
	Học sinh xuất sắc
	Ấp Bình Cang 2

	16
	Phạm Huỳnh Trân Lý
	1/3
	Học sinh xuất sắc
	Bình Lương 1

	17
	Phạm Minh Long
	1/3
	Học sinh xuất sắc
	Bình Lương 1

	18
	Phạm Bùi Duy Phương
	1/3
	Học sinh xuất sắc
	Bà Phổ

	19
	Đinh Thị Cẩm Tú
	1/3
	Học sinh xuất sắc
	Bình Lương 1

	20
	Võ Quang Thắng
	1/3
	Học sinh xuất sắc
	Bà Phổ

	21
	Đặng Thị Bích Trăm
	1/3
	Học sinh xuất sắc
	Ấp Bình Cang 2

	22
	Vũ Thanh Trúc
	1/3
	Học sinh xuất sắc
	Nhơn Thạnh Trung -TPTA


                                                        
                                                                      Bình Thạnh, ngày 15 tháng 5 năm 2023                                          
                                                                                                GVCN



                                                                         Võ Thị Kim Phượng
























PHÒNG GD&ĐT THỦ THỪA                     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TIỂU HỌC BÌNH THẠNH                  Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

    DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT DANH HIỆU HỌC SINH TIÊU BIỂU
  NĂM HỌC 2022 -2023
LỚP : MỘT/3


	STT
	Họ và tên HS
	Học lớp 
	Danh hiệu 
	Phụ ghi 

	1
	Võ Minh Anh
	1/3
	Học sinh tiêu biểu 
	Ấp 1 Long Thạnh TT-LA

	2
	Lê Phú Ngọc
	1/3
	Học sinh tiêu biểu 
	Ấp 5 Nhị Thành

	3
	Lê Phú Quý
	1/3
	Học sinh tiêu biểu 
	Ấp Bình Cang 2

	4
	Nguyễn Hoàng Yến
	1/3
	Học sinh tiêu biểu 
	Ấp Bình Lương 1


                                                        
                                                Bình Thạnh, ngày 15 tháng 5 năm 2023                                          
                                                                         GVCN



                                                               Võ Thị Kim Phượng




